


MỤC TIÊU

1. Cung cấp công cụ để
nhận diện các tội phạm
về ma tuý

2. Giải quyết các tình
huống cụ thể

3. Giáo dục sinh viên
nói "không" với ma
tuý



NỘI DUNG



CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TUÝ TRONG BLHS

 BLHS 1985:

 ĐIỀU 96A
 ĐIỀU 203
 CHƯƠNG VIIA (TỪ THÁNG 5/1997)
 BLHS 1999:

 CHƯƠNG XVIII, TỪ ĐIỀU 192 ĐẾN ĐIỀU 



KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÁC TỘI PHẠM MA TUÝ

 CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TUÝ:

 HV NGUY HIỂM CHO XH

 XÂM PHẠM CHẾ ĐỘ QL CÁC CHẤT MA TUÝ CỦA 

 LỖI CỐ Ý.



KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÁC TỘI PHẠM MA TUÝ

Chế độ QL các chất
ma tuý (Mt) của NN

KT

Các chất Mt,

Các loại tiền chất

Dụng cụ dùng để SX và SD Mt     

§T

Ma tuý

(i) Có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp;
(ii) Kích thích hoặc ức chế thần kinh;
(iii) Gây nghiện cho người sử dụng;
(iv) Được quy định trong danh mục do CP hoặc
Bộ y tế ban hành;
(v) Gây nguy hại cho người SD và cộng đồng



KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÁC TỘI PHẠM MA TUÝ

Ma tuý
có

nguồn
gốc

tự nhiên

(i) Thuốc phiện (Opium)
(ii) Cần sa (Canabis)
(iii) Cô ca
(iv) Cây lanh mèo

Ma tuý
có

nguồn
gốc

tổng hợp

(i) Heroine: C21H23NO5

(ii) Amphetamine: C9H13N
(iii) Methaphetamine: C10H15N
(iv) MDMA: C11H15NO2 (thuốc lắc)



Cây và quả thuốc phiện



Cây Coca

Cây Cần sa



Heroine dạng bột

Heroine dạng bánh



MDMA (thuốc lắc)

Amphetamine



KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÁC TỘI PHẠM MA TUÝ

HVKQ

• Trồng trái phép cây có chứa Mt;
• SX trái phép Mt;
• Mua bán trái phép Mt;
• Tàng trữ trái phép Mt;
• SD trái phép Mt
• và những HV khác...



TỘI TRỒNG CÂY THUỐC PHIỆN HOẶC CÂY KHÁC
CÓ CHỨA CHẤT MA TUÝ (ĐIỀU 192 BLHS99)

• Cây thuốc phiện
• Cây khác có chứa chất Mt

ĐT

TNHS

Nếu có đủ 3 điều kiện sau:
 Đã được giáo dục nhiều lần
 Đã được tạo đ/k ổn định cuộc sống
 Đã bị xử phạt HC về HV này.

Gồm nhiều HV cụ thể khác nhau:
 Chuẩn bị giống;
 Làm đất gieo trồng; 
 Chăm bón... 

HVKQ



TỘI SX TRÁI PHÉP CHẤT MA TUÝ (ĐIỀU 193)

Từ nguyên liệu 
ban đầu tạo ra Mt

Điều chế Mt

Pha chế ra Mt

Chiết xuất Mt

Hµnh vi

Thời điểm SX
ra chất Mt

Không phụ thuộc vào
SL, CL Mt đã SX ra

TPHT

CTNLTNHS + TuæiLçi CYTT



TỘI TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, MUA BÁN TRÁI PHÉP
HOẶC CHIẾM ĐOẠT CÁC CHẤT MA TÚY (ĐIỀU 194)

1. TỘI
TÀNG TRỮ
TRÁI PHÉP
CHẤT MT Là loại tội kéo dài

Cất giữ trái phép Mt trong nhà,
trong người...
Địa điểm cất giữ không phải là
dấu hiệu bắt buộc
Lỗi cố ý



TỘI TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, MUA BÁN TRÁI PHÉP
HOẶC CHIẾM ĐOẠT CÁC CHẤT MA TÚY (ĐIỀU 194)

2. TỘI
VẬN CHUYỂN

TRÁI PHÉP
CHẤT MT

 TP luôn thực hiện bằng HĐ
 Đưa trái phép Mt từ nơi này đến
nơi khác không nhằm để bán
 Phương tiện VC không phải là
dấu hiệu bắt buộc
 TPHT khi có HV vận chuyển
 Lỗi cố ý



 Trao đổi Mt bằng tiền, hiện vật
như hàng hoá trái với QĐ của NN
 HV mua bán có thể được thực

hiện dưới nhiều hình thức:
(i) Bán Mt trái phép không kể
nguồn gốc Mt do đâu mà có;

(ii) Mua Mt nhằm bán trái phép;(iii) Tàng trữ Mt nhằm bán;(iv) Vận chuyển Mt để bán;(v) Dùng Mt để trao đổi, th/toán Lỗi cố ý

3. TỘI
MUA BÁN

TRÁI PHÉP
CHẤT MT

TỘI TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, MUA BÁN TRÁI PHÉP
HOẶC CHIẾM ĐOẠT CÁC CHẤT MA TÚY (ĐIỀU 194)



TỘI TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, MUA BÁN TRÁI PHÉP
HOẶC CHIẾM ĐOẠT CÁC CHẤT MA TÚY (ĐIỀU 194)

4. TỘI
CHIẾM ĐOẠT

CHẤT MT

 HV làm chuyển biến một cách phi
pháp Mt từ người khác thành của mình.
 Thủ đoạn:
• Dùng vũ lực;
• Đe dọa dùng vũ lực;
• Công khai chiếm đoạt;
• Lén lút để chiếm đoạt Mt;
• Lừa dối để chiếm đoạt Mt ...
 Thủ đoạn không phải là dấu hiệu bắt
buộc



TỘI TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, MUA BÁN HOẶC CHIẾM ĐOẠT TIỀN CHẤT

MA TÚY DÙNG VÀO VIỆC SẢN XUẤT TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY (ĐIỀU 195)

 HVPT giống như ở Điều 194
 Đối tượng của tội phạm quy 
định
ở Điều 195 là các loại tiền chất Mt.
 Lỗi cố ý
 Mục đích là để SX trái phép Mt 



TỘI SẢN XUẤT, TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, MUA BÁN
CÁC PHƯƠNG TIỆN, DỤNG CỤ DÙNG VÀO VIỆC SẢN

XUẤT HOẶC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP MA TÚY (ĐIỀU 196)

 HVPT giống như ở Điều 194,
195
 Đối tượng của tội phạm quy
định ở Điều 196 là các loại CC,
PT, DC dùng vào việc SX, SD trái
phép Mt.
 Lỗi cố ý
 Mục đích là để SX hoặc sử dụng
trái phép Mt



TỘI TỔ CHỨC SỬ DỤNG
TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY

 Tập hợp, dẫn dắt người khác đến
tiêm chích, hút, hít...;
 Thành lập các tụ điểm để SD Mt;
 Dẫn mối cho người khác SD Mt;
 Cung cấp các CC, PT để SD Mt 

HVPT



LỖI  Lỗi của người PT là lỗi 
CYTT

 Người phạm tội có hành vi 
tổ chức

TPHT

TỘI TỔ CHỨC SỬ DỤNG
TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY



TỘI CHỨA CHẤP VIỆC SỬ DỤNG TRÁI
PHÉP CHẤT MA TUÝ (ĐIỀU 198 BLHS99)

Cho thuê đ/điểm để SD trái phép Mt
Cho mượn đ/điểm để SD trái phép Mt
Hành vi khác chứa chấp việc SD trái
phép chất Mt:
(i) Làm ngơ khi thấy người khác SD địa điểm
của mình để tiêm chích, hút, hít Mt. 
(ii) Canh gác cho người khác SD Mt trái phép.

Lỗi của người phạm tội là CYTT

LỖI

HVPT



TỘI SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY (ĐIỀU 199)

Đã bị huỷ bỏ bởi Luật 
số 37/2009/QH12 ngày 

19/06/2009



TỘI CƯỠNG BỨC, LÔI KÉO NGƯỜI KHÁC SD
TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY (ĐIỀU 200 BLHS99)

Quyền TD của con người
Chế độ QL các chất Mt của NN Khách thể

Cưỡng bức người khác SD trái phép Mt
(i) Dùng vũ lực
(ii) Đe doạ dùng vũ lực
(iii) Thủ đoạn khác
TPHT khi dùng VL hay đe dọa dùng VL
Lôi kéo người khác SD trái phép Mt
(i) Lời nói
(ii) Thủ đoạn khác

MKQ

Mục đích: mong muốn người khác SD
trái phép Mt MCQ



TỘI VI PHẠM  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SD THUỐC
GÂY NGHIỆN HOẶC CÁC CHẤT MA TUÝ (ĐIỀU 201)

Chế độ QL của NN đối với các chất
gây nghiện và các chất Mt

KT

Thuốc gây nghiện là những chất tự
nhiên hay tổng hợp, bán tổng hợp
được dùng trong y học nhưng dễ bị
lạm dụng dẫn đến nghiện.

Thuèc gn

CT

Những người có tr/nh trong việc QL
và SD thuốc gây nghiện hoặc các
chất Mt khác



TỘI VI PHẠM  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SD THUỐC
GÂY NGHIỆN HOẶC CÁC CHẤT MA TUÝ (ĐIỀU 201)

MKQ

HVVP các QĐ về QL, SD thuốc
GN hoặc các chất Mt
(i) Không làm
(ii) Làm không đúng
VP trong các lĩnh vực:
(i)Xuất nhập khẩu,
(ii) Mua bán,
(iii) Vận chuyển,
(iv) Bảo quản,
(v) Cấp phát...

mCq Lỗi cố ý



GHI NHỚ

1. Các dấu hiệu 
định tội
2. Đường lối xử lý
3. Đừng ai sử 
dụng, buôn bán, 
tàng trữ, vận
chuyển... ma túy




